                          tr­êng ®¹i häc hång ®øc                                                                                        céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
                        Khoa GD Mầm non                                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHÒNG ĐÀN
Kỳ II- Năm học 2015-2016

                 Lớp: Trung cấp GD Mầm non K29  - Tuần 1 dạy từ ngày 14/3/2015(Học từ tuần 11) 

	Tên học phần
	ĐVHT
	LT
	TH,TL
	Tên GV
	Thứ
	Tiết
	Lớp
	Phòng học
	Nhóm TH
	Tuần

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Hoàng Thanh
	2
	1,2,3,4
	K29A
	PĐàn tầng 1-A6
	THN1
	        56789012345

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Hoàng Thanh
	3
	1,2,3,4
	K29A
	PĐàn tầng 1-A6
	THN2
	        56789012345

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Hoàng Sơn
	4
	7,8,9,10
	K29B
	PĐàn tầng 1-A6
	THN1
	      45678901234

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Hoàng Sơn
	5
	1,2,3,4
	K29B
	PĐàn tầng 2-A6
	THN2
	      45678901234

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Doãn Thị Hạnh
	4
	1,2,3,4
	K29C
	PĐàn tầng 2-A6
	THN1
	      45678901234

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Doãn Thị Hạnh
	5
	1,2,3,4
	K29C
	PĐàn tầng 1-A6
	THN2
	      45678901234

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Hoàng Thanh
	3
	7,8,9,10
	K29D
	PĐàn tầng 1-A6
	THN2
	      45678901234

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Hoàng Thanh
	4
	1,2,3,4
	K29D
	PĐàn tầng 1-A6
	THN1
	      45678901234


                                                                                                                        Thanh hóa, ngày   25  tháng 4  năm 2016
 P .TRƯỞNG KHOA                                                                                                                                          TRỢ LÝ GIÁO VỤ

                                   Nguyễn Thị Hà Lan                                                                                                                Lê Thị Kim Tuyên       

                          tr­êng ®¹i häc hång ®øc                                                                                        céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

                        Khoa GD Mầm non                                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU

Kỳ II- Năm học 2015-2016
                 Lớp: Trung cấp GD Mầm non K29A  - Tuần 1 dạy từ ngày 14/3/2015(Học 15 tuần)- (Có điều chỉnh)
	Tên học phần
	ĐVHT
	LT
	TH,TL
	Tên GV
	Thứ
	Tiết
	Phòng học
	Nhóm TH
	Tuần

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Hoàng Thanh
	2
	1,2,3,4
	303A5
	LT
	1234

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc(Tuần cuối dạy 5 tiết)
	4
	15
	45
	Hoàng Thanh
	2
	1,2,3,4
	303A5
	THN1
	        56789012345

	Tin học ĐC

	3
	15
	30
	Dương Thị Dung
	2
	6,7,8,9
	303A5
	LT
	   2345

	Tin học ĐC
	3
	15
	30
	Dương Thị Dung
	2
	6,7,8,9,10
	THPM 1,2,3
	N1
	              890123

	
	
	
	
	Ng Đình Thịnh
	
	
	
	N2
	              890123

	
	
	
	
	Trần Minh Ngọc
	
	
	
	N3
	              890123

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc(Tuần cuối dạy 5 tiết)
	4
	15
	45
	Hoàng Thanh
	3
	1,2,3,4
	303A5
	THN2
	        56789012345

	Giáo dục pháp luật

	2
	18
	12
	La Thị Quế
	3
	7,8
	303A5
	
	123456789012345

	Giáo dục học trẻ em 2

	4
	35
	25
	Đỗ T Hồng Hạnh
	3
	9,10
	303A5
	
	  234567890123

	Tâm lý học trẻ em 2
	3
	27
	28
	Ng Thị Hòa
	4
	1,2,3,4
	303A5
	
	123456789012

	Giáo dục học trẻ em 2

	4
	35
	25
	Đỗ T Hồng Hạnh
	4
	6,7,8
	303A5
	
	  234567890123

	Sinh hoạt
	
	
	
	Ng Thị Lan
	4
	9
	303A5
	
	123456789012345

	PPHD trẻ LQ MTXQ

	4
	30
	30
	Hoàng Thị Thủy
	5
	1,2,3,4
	303A5
	
	123456789012345

	Kỹ thuật CB của tạo hình


	3
	22
	23
	Lê Kim Tuyên
	5
	7,8,9,10
	303A5
	LT
	    3  

	Kỹ thuật CB của tạo hình


(Tuần cuối dạy 3 tiết)

	3
	22
	23
	Lê Kim Tuyên
	5
	7,8,9,10
	303A5
	Nhóm TH 1
	        56        1234

	Kỹ thuật CB của tạo hình
(2 Tuần đầu dạy 5tiết/tuần)

	3
	22
	23
	Lê Kim Tuyên
	6
	1,2,3,4
	303A5
	LT
	 23        78

	Kỹ thuật CB của tạo hình


(Tuần cuối dạy 3 tiết)

	3
	22
	23
	Lê Kim Tuyên
	6
	1,2,3,4
	303A5
	Nhóm TH 2
	        56        1234

	Tiếng Anh 
	4
	40
	20
	Ng Đình Hùng
	6
	6,7,8,9
	303A5
	
	123456789012345
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 P .TRƯỞNG KHOA                                                                                                                                          TRỢ LÝ GIÁO VỤ

                                   Nguyễn Thị Hà Lan                                                                                                                Lê Thị Kim Tuyên       
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THỜI KHÓA BIỂU

Kỳ II- Năm học 2015-2016
                 Lớp: Trung cấp GD Mầm non K29B- Tuần 1 dạy từ ngày 14/3/2015 (Học 15 tuần)- (Có điều chỉnh)
	Tên học phần
	ĐVHT
	LT
	TH,TL
	Tên GV
	Thứ
	Tiết
	Phòng học
	Nhóm TH
	Tuần học

	Tâm lý học trẻ em 2

	3
	27
	28
	Lê Thị Lan
	2
	1,2,3
	203A5
	
	123456789012345

	Sinh hoạt

	
	
	
	Ng Thị Lan
	2
	4
	203A5
	
	                            5

	Giáo dục học trẻ em 2

	4
	35
	25
	Ng. Phương Lan
	2
	8,9,10
	203A5
	
	  234567890123

	Tiếng Anh 
	4
	40
	20
	Phạm Chinh
	 3
	1,2,3,4
	203A5
	
	123456789012345

	Tin học ĐC

	3
	15
	30
	Lê Thị Hồng
	3
	6,7,8,9
	203A5
	LT
	   2345

	Tin học ĐC

	3
	15
	30
	Ng Đình Thịnh
	3
	6,7,8,9,10
	THPM 1,2,3
	N1
	              890123

	
	
	
	
	Trần Minh Ngọc
	
	
	
	N2
	              890123

	
	
	
	
	Lê Thị Hồng
	
	
	
	N3
	              890123

	Kỹ thuật CB của tạo hình
(2 Tuần đầu dạy 5 tiết)

	3
	22
	23
	Lê Thanh Xuân
	4
	1,2,3,4
	203A5
	LT
	   234    78

	Kỹ thuật CB của tạo hình
(Tuần cuối dạy 3 tiết)

	3
	22
	23
	Lê Thanh Xuân
	4
	1,2,3,4
	203A5
	Nhóm TH 1
	         56    9012

	Sinh hoạt

	
	
	
	Ng Thị Lan
	4
	5
	203A5
	
	12345678901234

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc(Tuần cuối dạy 5 tiết)
	4
	15
	45
	Hoàng Sơn
	4
	7,8,9,10
	203A5
	THN1
	      45678901234

	Nhạc lý CB &TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Hoàng Sơn
	5
	1,2,3,4,5
	203A5
	LT
	123

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc(Tuần cuối dạy 5 tiết)
	4
	15
	45
	Hoàng Sơn
	5
	1,2,3,4
	203A5
	THN2
	      45678901234

	Kỹ thuật CB của tạo hình
(Tuần cuối dạy 3 tiết)

	3
	22
	23
	Lê Thanh Xuân
	5
	6,7,8,9
	203A5
	Nhóm TH 2
	         56    9012

	PPHD trẻ LQ MTXQ

	4
	30
	30
	Hoàng Thị Thủy
	6
	1,2,3,4
	203A5
	
	123456789012345

	Giáo dục pháp luật
	2
	18
	12
	Ng Duy Nam
	6
	6,7
	203A5
	
	123456789012345

	Giáo dục học trẻ em 2

	4
	35
	25
	Ng Phương Lan
	6
	8,9
	203A5
	
	  234567890123


                                                                                                                            Thanh hóa, ngày   5  tháng 3 năm 2016
P .TRƯỞNG KHOA                                                                                                                                          TRỢ LÝ GIÁO VỤ

                                   Nguyễn Thị Hà Lan                                                                                                                Lê Thị Kim Tuyên       
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THỜI KHÓA BIỂU

Kỳ II- Năm học 2015-2016

                 Lớp: Trung cấp GD Mầm non K29C- Tuần 1 dạy từ ngày 14/3/2015 (Học 15 tuần)- (Có điều chỉnh)
	Tên học phần
	ĐVHT
	LT
	TH,TL
	Tên GV
	Thứ
	Tiết
	Phòng học
	Nhóm TH
	Tuần học

	Tiếng Anh 
	4
	40
	20
	Đặng Thị Lý
	2
	1,2,3,4
	306A5
	
	123456789012345

	Tâm lý học trẻ em 2

	3
	27
	28
	Lê Thị Lan
	2
	6,7,8
	306A5
	
	123456789012345

	Sinh hoạt
	
	
	
	Ng Thị Ngọc Châu
	2
	9
	306A5
	
	123456789012345

	Kỹ thuật CB của tạo hình
( 2Tuần đầu dạy 5 tiết)

	3
	22
	23
	Lê Thanh Xuân
	3
	1,2,3,4
	306A5
	LT
	   234    78

	Kỹ thuật CB của tạo hình
(Tuần cuối dạy 3 tiết)

	3
	22
	23
	Lê Thanh Xuân
	3
	1,2,3,4
	306A5
	Nhóm TH 1
	         56    9012

	Giáo dục học trẻ em 2

	4
	35
	25
	Đỗ T Hồng Hạnh
	3
	7,8
	306A5
	
	 234567890123

	Giáo dục pháp luật

	2
	18
	12
	La Thị Quế
	3
	9,10
	306A5
	
	123456789012345

	Nhạc lý CB &TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Doãn Thị Hạnh
	4
	1,2,3,4,5
	306A5
	LT
	1

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc(Tuần cuối dạy 5 tiết)
	4
	15
	45
	Doãn Thị Hạnh
	4
	1,2,3,4
	306A5
	THN1
	      45678901234

	Tin học ĐC

	3
	15
	30
	Lê Thị Hồng
	4
	6,7,8,9
	306A5
	
	   2345

	Tin học ĐC

	3
	15
	30
	Ng Đình Thịnh
	4
	6,7,8,9,10
	THPM 1,2,3
	N1
	              890123

	
	
	
	
	Trần Minh Ngọc
	
	
	
	N2
	              890123

	
	
	
	
	Dương Thị Dung
	
	
	
	N3
	              890123

	Nhạc lý CB &TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Doãn Thị Hạnh
	5
	1,2,3,4,5
	306A5
	LT
	12

	Nhạc lý CB và TH âm nhạc(Tuần cuối dạy 5 tiết)
	4
	15
	45
	Doãn Thị Hạnh
	5
	1,2,3,4
	306A5
	THN2
	      45678901234

	Giáo dục học trẻ em 2

	4
	35
	25
	Đỗ T Hồng Hạnh
	5
	6,7,8
	306A5
	
	   234567890123

	PPHD trẻ LQ MTXQ

	4
	30
	30
	Trịnh Thị Quyên
	6
	1,2,3,4
	306A5
	
	123456789012345

	Kỹ thuật CB của tạo hình
(Tuần cuối dạy 3 tiết)

	3
	22
	23
	Lê Thanh Xuân
	6
	6,7,8,9
	306A5
	Nhóm TH 2
	        56    9012
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Kỳ II- Năm học 2015-2016

                 Lớp: Trung cấp GD Mầm non K29D- Tuần 1 dạy từ ngày 14/3/2015 (Học 15 tuần)- (Có điều chỉnh)
	Tên học phần
	ĐVHT
	LT
	TH,TL
	Tên GV
	Thứ
	Tiết
	Phòng học
	Nhóm TH
	Tuần học

	Tiếng Anh 
	4
	40
	20
	Ng Thị Hỷ
	2
	1,2,3,4
	307A5
	
	123456789012345

	Kỹ thuật CB của tạo hình
( 2 Tuần đầu dạy 5 tiết/tuần)

	3
	22
	23
	Hoàng Hải Hòa
	2
	7,8,9,10
	307A5
	LT
	   234    78

	Kỹ thuật CB của tạo hình
(Tuần cuối dạy 3 tiết)

	3
	22
	23
	Hoàng Hải Hòa
	2
	7,8,9,10
	307A5
	Nhóm TH 1
	         56    9012

	Tâm lý học trẻ em 2

	3
	27
	28
	Lê Tuyết Mai
	3
	1,2,3
	307A5
	
	123456789012345

	Nhạc lý CB &TH âm nhạc

( Tuần cuối dạy 5 tiết)
	4
	15
	45
	Hoàng Thanh
	3
	7,8,9,10
	307A5
	THN2
	      45678901234

	Nhạc lý CB &TH âm nhạc
	4
	15
	45
	Hoàng Thanh
	4
	1,2,3,4,5
	307A5
	LT
	123

	Nhạc lý CB &TH âm nhạc

( Tuần cuối dạy 5 tiết)
	4
	15
	45
	Hoàng Thanh
	4
	1,2,3,4
	307A5
	THN1
	      45678901234

	Giáo dục học trẻ em 2

	4
	35
	25
	Cúc
	4
	7,8,9,10
	307A5
	
	123456789012345

	Kỹ thuật CB của tạo hình
(Tuần cuối dạy 3 tiết)

	3
	22
	23
	Hoàng Hải Hòa


	5
	1,2,3,4
	307A5
	Nhóm TH 2
	         56    9012

	Tin học ĐC

	3
	15
	30
	Trần Minh Ngọc
	5
	6,7,8,9
	307A5
	LT
	   2345

	Tin học ĐC

	3
	15
	30
	Trần Minh Ngọc
	5
	6,7,8,9,10
	THPM 1,2,3
	N1
	              890123

	
	
	
	
	Ng Đình Thịnh
	
	
	
	N2
	              890123

	
	
	
	
	Dương Thị Dung
	
	
	
	N3
	              890123

	PPHD trẻ LQ MTXQ

	4
	30
	30
	Hồ Sỹ Hùng
	6
	1,2,3,4
	307A5
	
	123456789012345

	Giáo dục pháp luật

	2
	18
	12
	Ng Thị Huyền
	6
	7,8,9
	307A5
	
	    3456789012

	Sinh hoạt
	
	
	
	Ng Thị Ngọc Châu
	6
	10
	307A5
	
	123456789012345
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